             TRƯỜNG CĐYT THÁI NGUYÊN

               Bộ môn:..............................

PHIẾU ĐIỂM LỚP: D9A1

Học phần: ................................................Mã số:......................


Số ĐVHT/TC:....................Trong đó: LT........TH...................


Thi kết thúc học phần: Ngày.......... tháng......... năm 201...........


Thời gian nộp điểm: Ngày........... tháng........... năm 201...........

Người nộp:..................................................Người nhận....................................................

	TT
	HỌ VÀ TÊN – D9A1
	Điểm KT

thường xuyên
	Thi gữa học phần
	TB điểm

Kiểm tra
	Điểm thi
	Điểm TK học phần

	
	
	L1
	L2
	L3
	L1
	L2
	
	L1
	L2
	L1
	L2

	1
	Nguyễn Tuấn
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Nguyễn Ngọc 
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Trần Vân
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Ngọc Thị
	Biên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Vũ Thị
	Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Bùi Thị 
	Bông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Nguyễn Thị 
	Châm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Vũ Thị Ngọc 
	Châm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 Dương Thị Kim
	Chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 Vũ Thị
	Chinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Hoàng Văn 
	Cử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Phan Thị 
	Đào
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 Phương Thị 
	Dự
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Nguyễn Hải
	Đường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 Dương Thị Kim
	Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 Vũ Thị Thanh 
	Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 Trần Thị 
	Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 Phạm Thị
	Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 Trịnh Thị
	Hạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	 Nguyễn Thu
	Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 Liễu Thị 
	Hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	 Nguyễn Thị 
	Hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	 Lê Thị Mỹ 
	Hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	 Trần Thị
	Huệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	 Chung  Quốc
	Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	 Nông Thị
	Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	 Lê Thị Lan
	Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	 Lê Thị 
	Hường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	 Lê Thị Thanh 
	Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	 Dương Ngọc 
	Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	 Hoàng Đình 
	Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	 Nguyễn Minh 
	Khuê
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	 Trần Thị
	Khuyến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	 Phạm Hồng 
	Liêm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	 Dương Thị
	Liên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	 Nguyễn Thuỳ 
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	 Triệu Thị
	Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	 Lê Thị
	Mến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	 Nguyễn Thị
	Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	 Hà Thị Tuyết
	Mơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	 Nguyễn Văn 
	Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	 Vũ Thị Tố
	Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	 Ngô Hồng
	Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	 Nguyễn Thị Yến
	Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	 Trần Quang 
	Nhất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	 Hà Thị Phương
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	 Nguyễn Như
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	 Phạm Ngọc 
	Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	 Trần Thị
	Thắm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	 Vi Văn 
	Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	 Nông Thị 
	Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	 Hà Phương 
	Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	 Phùng Thị 
	Thoan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	 Lã Thị 
	Thúy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	 Phạm Anh
	Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	 Nguyễn Thị
	Tươi 12/4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	 Nguyễn Thị 
	Tươi 26/11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	 Hà Văn 
	Tuyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	 Nguyễn Thị 
	Uyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	 Trần Thị 
	Vân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	 Nguyễn Thị Cẩm 
	Vân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	 Nguyễn Tiến
	Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	 Vy Hồng 
	Yến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:      -  Số học sinh phải thi lại: ..............................................................................



-  Trong bảng điểm này có những chỗ sửa chữa như sau:..............................

...........................................................................................................................................

· In 01 b¶n göi phßng ®µo t¹o. Bảng điểm chỉ có giá trị khi nộp bản có đầy đủ chữ ký theo mẫu quy đinh.
                                                                        Thái Nguyên, ngày..... tháng..... năm 20...
Trưởng bộ môn



                             Giáo viên chấm thi







                    Giáo viên 1                 Giáo viên 2

             TRƯỜNG CĐYT THÁI NGUYÊN

               Bộ môn:..............................

PHIẾU ĐIỂM LỚP: D9A2

Học phần: ................................................Mã số:......................


Số ĐVHT/TC:....................Trong đó: LT........TH...................


Thi kết thúc học phần: Ngày.......... tháng......... năm 201...........


Thời gian nộp điểm: Ngày........... tháng........... năm 201...........

Người nộp:..................................................Người nhận....................................................

	TT
	HỌ VÀ TÊN – D9A2
	Điểm KT

thường xuyên
	Thi gữa học phần
	TB điểm

Kiểm tra
	Điểm thi
	Điểm TK học phần

	
	
	L1
	L2
	L3
	L1
	L2
	
	L1
	L2
	L1
	L2

	1
	 Nguyễn Thị Thu
	An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 Trần Thị Hoàng 
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Nguyễn Thị Tuấn
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Hoàng Thị Lan
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Ngô Thị Linh 
	Chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Đinh Thị Linh 
	Chi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 Dương Thị
	Chúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Nguyễn Mạnh
	Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 Nguyễn Thị
	Định
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 Nguyễn Phương 
	Dung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Tày Thị 
	Duyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Lò Trung 
	Giáp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 Lê Thị 
	Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Lê Thanh 
	Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 Nguyễn Thị 
	Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	 Nguyễn Thị
	Hạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	 Trần Thị 
	Hảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 Tạ Thị Thu 
	Hảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	 Nguyễn Thị
	Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	 Nông Thị
	Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	 Nguyễn Quang 
	Hồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	 Vũ Thúy 
	Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	 Hoàng Thị
	Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	 Vi Văn 
	Hưu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	 Phùng Thanh
	Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	 Vũ Thị 
	Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	 Nguyễn Thị 
	Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	 Đỗ Hồng 
	Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	 Phan Nhật
	Lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	 Lý Thị Mỹ
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	 Tạ Thị 
	Loan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	 Bùi Thị
	Loan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	 Lôi Thị
	Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	 Phạm Thị
	Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	 Nguyễn T.Quỳnh
	Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	 Nguyễn Trà Thu
	My
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	 Đặng Thành 
	Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	 Trăng Thị
	Nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	 Lương Thị
	Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	 Nguyễn Hồng
	Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	 Lê Hồng 
	Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	 Bàn Thị
	Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	 Lỳ Lý 
	Nu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	 Hà Thị Thu
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	 Nguyễn Thu
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	 Chu Thị
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	 Hoàng Thị Linh 
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	 Đỗ Văn 
	Sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	 Đặng Thị Quỳnh
	Thao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	 Nguyễn Thị
	Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	 Nguyễn Thị Hoài
	Thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	 Nông Khánh 
	Thùy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	 Nguyễn Thanh
	Thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	 Ân Hoàng
	Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	 Nguyễn Hưu
	Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	 Trần Đức 
	Tôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	 Dương Thị Thu
	Trà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	 Trịnh Huyền 
	Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	 Dương Bảo
	Chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	 Lò Văn 
	Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	 Phàng A 
	Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	 Nguyễn Thành
	Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	 Nguyễn Thị
	Xa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	 Ma Thị
	Xiêm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	 Đặng Hải
	Yến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:      -  Số học sinh phải thi lại: ..............................................................................



-  Trong bảng điểm này có những chỗ sửa chữa như sau:..............................

...........................................................................................................................................

· In 01 b¶n göi phßng ®µo t¹o. Bảng điểm chỉ có giá trị khi nộp bản có đầy đủ chữ ký theo mẫu quy đinh.
                                                                        Thái Nguyên, ngày..... tháng..... năm 20...

Trưởng bộ môn



                             Giáo viên chấm thi







                    Giáo viên 1                 Giáo viên 2
















